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5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
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VắngVV0000000523KT7TuyềnLê Thị KimK09.404.91481

Năm5400805607K11KKT2DuyNguyễn TrầnK11.455.10862

Bốn4300409608K12KCD2ThơNguyễn Thị Hương1213227093

Năm53009086010K12KDN1CơTrần Thị Hoàng1123212494

VắngVV00000005K12KDN1ThảoNguyễn Thị Phương1123213655

Chín910007076010K12KDN1ÁnhPhan Thị Ngọc1223209816

Tám88008089010K12KDN1AnNguyễn Thị Hoàng1223209877

Năm54006086010K12KDN1CaoNguyễn Xuân1223209978

Chín99009098010K12KDN1ChuyênNguyễn Thị1223210039

Năm53006078010K12KDN1DiệuĐịnh Thị Kiều12232100710

Sáu64008068010K12KDN1DungTrần Thị Thùy12232101211

Năm53008075010K12KDN1HằngDương Thị Thuý12232102112

Chín910009087010K12KDN1HươngTrần Thị Thu12232102613

Báy77008068010K12KDN1HàĐỗ Thị12232103114

Năm55005056010K12KDN1HàPhạm Thị Ngọc12232103515

Năm53006079010K12KDN1HảoNguyễn Thị Hồng12232104116

Báy77008059010K12KDN1HạnhDương Thị12232104517

Năm5400606809K12KDN1HiềnLê Thế12232105318

Báy760010077010K12KDN1HoàTrương Thị12232105719

Tám8700100109010K12KDN1HoaNguyễn Thị12232106220

Sáu64008089010K12KDN1HuệPhạm Thị12232106721

Báy76006079010K12KDN1KhuyênĐinh Thị12232107322

Năm53006058010K12KDN1LêNguyễn Thị Hoài12232107923

Báy76008085010K12KDN1LinhLê Thị Thuỳ12232108624

Chín9900809909K12KDN1LinhMạc Thị Phương12232109125

Chín99009098010K12KDN1LoanPhạm Thị Mai12232109526

Sáu65007097010K12KDN1LyNguyễn Thị Cẩm12232110027

Tám88008098010K12KDN1MaiHuỳnh Thị  Như12232110428

Báy7600706809K12KDN1MinhVõ Thị Ngọc12232111029

Tám880010068010K12KDN1NgaNguyễn Hồng12232111430

Sáu65006099010K12KDN1NhưLê Thị12232112031

Chín9800100109010K12KDN1NhungTrần Thị12232112532

Sáu65008095010K12KDN1OanhĐặng Thị12232112933
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Tám88008086010K12KDN1PhươngNguyễn Thị Lan12232113434

Sáu65009095010K12KDN1PhượngTrần Thị Hoàng12232113835

Sáu6400708708K12KDN1PhongPhan Vũ12232114336

Sáu6500508609K12KDN1QuyênPhạm Thị Lệ12232114737

Báy7600806709K12KDN1SơnPhạm Thị Phước12232115138

Chín980010089010K12KDN1TámNguyễn Thị12232115739

Báy760060106010K12KDN1ThơmNguyễn Thị Mỹ12232116340

Báy77009075010K12KDN1ThắmNguyễn Thị12232116941

Sáu6700606307K12KDN1ThanhNguyễn Hải12232117342

Sáu64008076010K12KDN1ThúyNgô Thị Thanh12232117743

Sáu65009057010K12KDN1ThuỷNguyễn Thị Hà12232118344

Chín980010010909K12KDN1ThuỷLê Thị Thu12232118445

Chín99009098010K12KDN1ThuýLê Thị Mỹ12232118846

Chín980010079010K12KDN1TrânLê Thị Châu12232119347

Sáu66006067010K12KDN1TrangPhạm Thị Huyền12232120748

Tám88008088010K12KDN1TrúcPhạm Thị Thu12232121349

Chín99009059010K12KDN1VânNguyễn Thị Thuý12232121750

Tám88008098010K12KDN1YếnThân Thị Hải12232122551

Báy77008087010K12KDN1TuyềnNguyễn Thị Kim12232123352

Ba3100405708K12KDN2ÁnhNguyễn Trọng12232098253

Năm5400806508K12KDN2ĐàoLê Thị12232098554

Tám88006098010K12KDN2AnVõ Hoài12232098855

Sáu64009066010K12KDN2AnhMai Thị Lan12232099256

Sáu640010068010K12KDN2ChiNgô Thị Kim12232099957

Báy760010069010K12KDN2DươngNguyễn Thị Thuỳ12232100458

Báy76006096010K12KDN2DũngHoàng Tiến12232100859

Báy76008086010K12KDN2DungHà Thị Thanh12232101360

Sáu64008087010K12KDN2GiangBùi Hoàng12232101861

Tám88009098010K12KDN2HằngNguyễn Thị Thuý12232102262

Sáu65007055010K12KDN2HàTrần Thị Hoàng12232102763

Sáu6600605609K12KDN2HàLê Thị Mỹ12232103264

Báy77008087010K12KDN2HảiHoàng Văn12232103665

Tám88007098010K12KDN2HạnhNguyễn Thị Mỹ12232104266
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Chín99008098010K12KDN2HồngPhan Thị Anh12232104667

Tám88009098010K12KDN2HiềnNguyễn Thị Mai12232105468

Tám870010075010K12KDN2HoàTrần Thị12232105869

Sáu65009066010K12KDN2HuyềnNguyễn Thị Thanh12232106870

Sáu6400709608K12KDN2LâmTrần Anh12232107571

Báy75008099010K12KDN2LiêmNguyễn Văn12232108272

Sáu65005087010K12KDN2LinhNguyễn Thị Mỹ12232108773

Chín980010099010K12KDN2LinhHồ Phương12232109274

Năm5300806509K12KDN2LoanNguyễn Thị Hồng12232109675

Chín99007098010K12KDN2LyTrương Thị Ly12232110176

Sáu66005097010K12KDN2MaiNgô Thị Ngọc12232110577

Bốn4300605609K12KDN2MỹTrần Phương12232111178

Tám870010076010K12KDN2NgaPhan Thị12232111579

Báy7600904708K12KDN2NhânNguyễn Ai12232112180

Sáu6400609808K12KDN2NhungLê Thị Cẩm12232112681

Báy75001008909K12KDN2PhươngHà Văn12232113582

Báy760010065010K12KDN2PhượngPhan Thị12232113983

Báy77007067010K12KDN2QuyênHoàng Thị12232114884

Tám88008075010K12KDN2SươngVũ Thị Tuyết12232115285

Tám870010099010K12KDN2TâmPhạm Thị Thanh12232115986

Tám88009095010K12KDN2ThảoDương Thị12232116487

Báy77007066010K12KDN2ThắmNguyễn Thị12232117088

Tám88008068010K12KDN2ThanhNguyễn Thị Thái12232117489

Năm53008067010K12KDN2ThúyNguyễn Thị Diễm12232117890

Báy76008097010K12KDN2ThuỷHồ Thị12232118591

Tám88009088010K12KDN2TrangPhan Thị Diệu12232119592

Tám880010059010K12KDN2TrangNguyễn Thị Huyền12232119993

Báy760010087010K12KDN2TrinhPhan Thị Ái12232121094

Báy760010087010K12KDN2TrinhNguyễn Thị12232121295

Bốn43005057010K12KDN2TuyếtTrần Thị12232121496

Tám88008096010K12KDN2VânVõ Khánh Hồng12232121897

Báy76009099010K12KDN2ViTrần Thị Thuỳ12232122298

Sáu67005056010K12KDN2ChungTrịnh Thị Kim12232122799
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Báy770010047010K12KDN2ThắmLê Thị Ngọc122321234100

Báy76006096010K12KDN3ÁnhVăn Thị Nguyệt122320983101

Báy77008095010K12KDN3AnNguyễn Thị Thuý122320989102

Báy76008099010K12KDN3BìnhNguyễn Thế122320995103

Sáu6600607809K12KDN3ChiLê Thị122321001104

Báy77006056010K12KDN3DungLê Thị Thuỳ122321009105

Tám88007097010K12KDN3DungNguyễn Thị122321014106

Sáu6600507508K12KDN3GiangNguyễn Tú122321019107

Báy760010088010K12KDN3HươngHà Thị122321023108

Báy77007076010K12KDN3HàTạ Thị Thu122321028109

Chín99007099010K12KDN3HàLê Thị Việt122321033110

Tám88007069010K12KDN3HảiVõ Thị122321037111

Báy7800407809K12KDN3HạnhTrần Thị Minh122321043112

Báy76006079010K12KDN3HồngLã Thị Thuý122321047113

Báy7600706809K12KDN3HiểnLê Thị122321051114

Tám8900805909K12KDN3HiềnPhan Thị Bích122321055115

Báy7700609609K12KDN3HoànNguyễn Thị Thanh122321060116

Báy77005077010K12KDN3HuệĐặng Thị Kim122321065117

Chín9900809909K12KDN3HuyềnNguyễn Thị122321069118

Báy7600809809K12KDN3LâmPhan Ngọc122321076119

Sáu65007066010K12KDN3LiênTrần Thị Phương122321083120

Tám8900809608K12KDN3LinhPhan Thị Thuỳ122321088121

Sáu6600704809K12KDN3LinhPhan Thị Yến122321093122

Tám8900707909K12KDN3LuỹNguyễn Thị Xuân122321097123

Báy78005068010K12KDN3LýNguyễn Thị122321102124

Chín99008098010K12KDN3MaiLê Thị Hoa122321106125

Báy76006098010K12KDN3NămNguyễn Thị122321112126

Tám87009079010K12KDN3NgaThiều Thị122321116127

Tám87001007809K12KDN3NhânNguyễn Khánh122321122128

Báy77008069010K12KDN3NhungNguyễn Thị122321127129

Báy76007099010K12KDN3PhươngLê Thị Thu122321132130

Báy7700809509K12KDN3PhươngHàn Thanh122321136131

Chín990010078010K12KDN3PhúNguyễn Hữu122321141132
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Báy7800604909K12KDN3QuânBùi Công122321144133

Báy7700807509K12KDN3QuangLê Trần122321145134

Tám88008079010K12KDN3QuyênThái Thị Lệ122321149135

Báy7700806809K12KDN3SaNguyễn Thị Ti122321154136

Sáu66006067010K12KDN3ThảoĐinh Thị122321165137

Tám87008079010K12KDN3ThanhĐỗ Thị Hoài122321175138

Tám87009079010K12KDN3ThuTrương Thị Lệ122321179139

Báy7600709809K12KDN3ThuỷNguyễn Thị122321186140

Chín99009089010K12KDN3ThuýPhan Thị Thanh122321190141

Báy760010085010K12KDN3TrangNguyễn Thị Huyền122321196142

Báy76007068010K12KDN3TrangĐỗ Thị Huyền122321200143

Sáu6600805509K12KDN3TrangTrương Thị Thuỳ122321201144

Chín99008089010K12KDN3TrinhTrương Thị Thuỳ122321211145

Báy76008077010K12KDN3TuyếtHuỳnh Thị Ánh122321215146

Sáu65006088010K12KDN3VânNguyễn Thị Thuỳ122321219147

Bốn43005067010K12KDN3XuânTrần Thị122321223148

Tám8800705909K12KDN3NyNguyễn Thị Hằng122321230149

Chín99008099010K12KDN3PhúLê Thị Hồng122321235150

Báy7700607606K12KDN4HoàngPhan Mạnh112321835151

Sáu6400908708K12KDN4DungPhạm Thị Ngọc112329827152

Báy76007099010K12KDN4AnLưu Thị Hoàng122320990153

Năm52008078010K12KDN4ChungHồ Thị Kim122321002154

Tám88008097010K12KDN4DầnDương Thị122321006155

Năm5400605709K12KDN4DungNguyễn Thị122321011156

Tám87009087010K12KDN4GiangNguyễn Thị Kiều122321016157

Sáu66006075010K12KDN4HằngTrương Thị Thu122321020158

Tám870010099010K12KDN4HươngNguyễn Thị122321024159

Báy77008068010K12KDN4HàHoàng Thị Thanh122321030160

Tám87009068010K12KDN4HàBùi Nhật122321034161

Chín980010088010K12KDN4HảiNguyễn Thị122321040162

Năm5400607609K12KDN4HạnhNguyễn Thị Mỹ122321044163

Sáu65008086010K12KDN4HườngVũ Thị122321048164

Báy77008076010K12KDN4HiểnNguyễn Thị122321052165
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Chín99008099010K12KDN4HiềnLương Thị Thu122321056166

Bốn4300605508K12KDN4HoaHoàng Thị Thu122321061167

Báy7700608609K12KDN4HuệCao Thị Hồng122321066168

Năm55006055010K12KDN4HuyềnDiệp Thị122321070169

Tám8700809909K12KDN4KhánhPhan Nhật122321072170

Chín99001001010010K12KDN4LâmThái122321077171

Sáu65007055010K12KDN4LiênĐặng Thị122321084172

Tám860010099010K12KDN4LinhPhạm Thị Trúc122321090173

Tám8800709809K12KDN4LyTrần Thị Tường122321098174

Bốn4100609609K12KDN4LyNguyễn Xuân Ngọc122321103175

Báy76008066010K12KDN4MậnNguyễn Thị122321108176

Báy75009081009K12KDN4NgânPhan Thị Thuỳ122321113177

Báy77008069010K12KDN4NgọcNguyễn Thị Xuân122321118178

Báy7600906609K12KDN4NhànTrương Thị Thanh122321123179

Báy750010088010K12KDN4NhậtBùi Thanh122321124180

Năm54007066010K12KDN4NhungLê Thị Cẩm122321128181

Sáu6600705609K12KDN4OanhHoàng Thị Tú122321130182

Sáu64001007709K12KDN4PhươngHà Thị122321133183

Sáu65008088010K12KDN4PhướcLê Dương Văn122321137184

Sáu66006056010K12KDN4QuỳnhLa Thị Xuân122321146185

Báy7700806909K12KDN4SâmPhan Thị122321150186

Tám880010068010K12KDN4SẽNguyễn Thị122321156187

Tám88008099010K12KDN4ThưNguyễn Hữu Anh122321162188

Bốn4300505508K12KDN4ThảoTrần Thị Phương122321166189

Tám870010097010K12KDN4ThắngHoàng Minh122321172190

Ba3100504707K12KDN4ThốngLê Đức122321176191

Báy76008097010K12KDN4ThuỳNguyễn Thị Hương122321181192

Báy76009086010K12KDN4ThuỷPhan Thị122321187193

Báy760010088010K12KDN4TrâmNguyễn Thị Minh122321192194

Báy77007079010K12KDN4TrangNguyễn Phương122321197195

Báy770010046010K12KDN4VìnhHoàng Thị122321216196

Báy76008068010K12KDN4VinhNguyễn Đức122321220197

Tám88009069010K12KDN4YếnLưu Thị Hải122321224198
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : FIN301 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K12KDN

Thời gian : 07h00 - 05/02/2009 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để điều chỉnh.

Báy76009086010K12KDN4PhươngHuỳnh Nhật122321231199

Sáu66007065010K12KDN4HằngTrương Lệ122321236200


